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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân


Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm

           Bộ trưởng Bộ Công an


Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công an, Văn phòng đã chủ trì xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân” (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư), kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng những nội dung chính liên quan đến việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ


Công tác văn thư là một trong những khâu công tác hết sức quan trọng, đảm bảo thông tin, tài liệu thông suốt phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp. Ngày 16/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCA về công tác văn thư trong Công an nhân dân.

 Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 110/2004/ND-CP về công tác văn thư. Để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BCA, ngày 31/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BCA.


Tại Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA, Bộ Công an chưa quy định các nghiệp vụ liên quan đến công tác văn thư điện tử do thời điểm ban hành, Công an đơn vị, địa phương chưa thực hiện kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và chưa thực hiện gửi nhận văn bản điện tử. Bên cạnh đó, qua quá trình tổng kết, Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA còn một số hạn chế, cần sửa đổi, bổ sung như: (1)Chưa có quy định về cơ cấu tổ, chức lực lượng văn thư cấp xã. (2)Các biểu mẫu liên quan đến công tác văn thư còn chưa đồng bộ với các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (3)Thể thức, kỹ thuật trình bày các văn bản của Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn Kiểm tra, Tổ công tác; việc thực hiện ghi cấp bậc hàm, chức danh khoa học, danh hiệu danh dự người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học còn chưa rõ ràng....

Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành việc kết nối và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Để đảm bảo thống nhất thực hiện các nghiệp vụ công tác văn thư điện tử, cũng như sửa đổi các quy định không còn phù hợp của Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA thì việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân là cần thiết.


II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Cụ thể hóa các quy định về công tác văn thư điện tử tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.


2. Kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 26/2019/TT-BCA 16/8/2019 và Thông tư số 35/2021/TT-BCA ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.


3. Các quy định được sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật đồng thời phù hợp, khả thi với thực tiễn công tác văn thư của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ


Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCA-V01 ngày 09/2/2023 về xây dựng Thông tư quy định công tác văn thư trong Công an nhân dân, Quyết định số 1289/QĐ-BCA-V01 ngày 15/3/2023 về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA của Bộ Công an về công tác văn thư (Báo cáo số 522/BC-BCA ngày 14/4/2023 của Bộ Công an). Từ đó đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
 
Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Văn phòng Bộ đã xây dựng đề cương, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư; gửi lấy ý kiến tham gia bằng văn bản Công an các đơn vị, địa phương; gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ; đăng toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, tập hợp các ý kiến tham gia, Văn phòng đã gửi dự thảo Thông tư xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thẩm định theo quy định.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Văn phòng đã nghiên cứu, tổng hợp, giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo “Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân”.

IV. NỘI DUNG THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư
- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về công tác văn thư và quản lý công tác văn thư trong Công an nhân dân. Công tác văn thư được quy định tại Thông tư này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

- Đối tượng áp dụng: Cán bộ, chiến sĩ, Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác văn thư trong Công an nhân dân.

2. Bố cục, nội dung

2.1. Bố cục


Dự thảo Thông tư gồm 07 Chương với 27 Điều và 02 Phụ lục, cụ thể như sau:


Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc, yêu cầu công tác văn thư trong Công an nhân dân.


Chương II: Soạn thảo, ban hành văn bản hành chính, gồm 06 Điều (từ Điều 5 đến Điều 10) quy định về: Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; Soạn thảo văn bản; Duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt; Ký nháy/tắt trước khi trình ký ban hành văn bản; Thẩm quyền, trách nhiệm, thể thức, ghi cấp bậc hàm, chức danh khoa học, danh hiệu danh dự khi ký văn bản; Sao văn bản.

Chương III: Quản lý văn bản đi, gồm 05 Điều (từ Điều 11 đến Điều 15) quy định về: Trình tự quản lý văn bản đi; Kiểm tra, đăng ký văn bản đi; Nhân bản, đóng dấu, ký số của đơn vị và đóng dấu chỉ độ khẩn, độ mật, phạm vi lưu hành, bản số; Phát hành và quản lý việc  phát hành văn bản đi; Lưu văn bản đi.

Chương IV: Quản lý văn bản đến, gồm 05 Điều (từ Điều 16 đến Điều 20) quy định về: Trình tự giải quyết văn bản đến; Tiếp nhận văn bản đến; Đăng ký văn bản đến; Đề xuất trình, chuyển giao văn bản đến; Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.


Chương V: Quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư, gồm 02 Điều (từ điều 21 đến Điều 22) quy định về: Quản lý con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật; Sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật.


Chương VI: Quản lý về công tác văn thư trong Công an nhân dân, gồm 03 Điều (từ Điều 23 đến Điều 25) quy định về: Trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thư trong Công an nhân dân; Hệ thống tổ chức văn thư trong Công an nhân dân; Trang thiết bị phục vụ công tác văn thư.


Chương VII: Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (từ Điều 26 đến Điều 27)  quy định về: Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.


Phụ lục I: Thể thức, kỹ thuật trình bày: Tên cơ quan, tổ chức tư vấn và thẩm quyền ký, cấp bậc hàm, chức danh khoa học, danh hiệu danh dự; ký số của người có thẩm quyền và ký số đơn vị; quyết định hành chính.


Phụ lục II: Biểu mẫu phục vụ công tác quản lý văn bản, gồm 06 biểu mẫu: Mẫu sổ chuyển giao văn bản; Mẫu dấu Đến; Mẫu sổ đăng ký văn bản đến; Mẫu phiếu trình giải quyết văn bản đến; Mẫu sổ đăng ký văn bản đi; Mẫu phiếu đăng ký xử lý văn bản đi.


2.2. Nội dung cụ thể:

2.2.1 Những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA.


Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản các nội dung quy định về nghiệp vụ công tác văn thư đối với văn bản giấy tại Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA đồng thời bổ sung các nghiệp vụ công tác văn thư điện tử. Tương ứng với mỗi nghiệp vụ công tác văn thư văn bản giấy, dự thảo Thông tư quy định các nghiệp vụ công tác văn thư văn bản điện tử. Việc bổ sung này nhằm cụ thể hóa các nội dung về gửi, nhận văn bản điện tử được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Cụ thể: 


- Về bố cục của dự thảo Thông tư: Dự thảo Thông tư bố trí, sắp xếp các Chương quy định đối với từng nghiệp vụ công tác văn thư theo thứ tự quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.


- Về căn cứ ban hành Thông tư: Dự thảo Thông tư thay căn cứ ban hành Nghị định 110/2004/ND-CP đã hết hiệu lực bằng Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Đồng thời bổ sung Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.


- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Thông tư đã chỉnh lý để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên so với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư không quy định đối với công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do nghiệp vụ công tác này đã được quy định tại Thông tư số 08/2020/TT-BCA ngày 17/01/2020 của Bộ Công an quy định về công tác lưu trữ tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Dự thảo Thông tư bổ sung đối tượng áp dụng đảm bảo phù hợp mô hình Công an 4 cấp.

- Điều 3. Giải thích từ ngữ: Dự thảo Thông tư chỉnh lý một số thuật ngữ đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Đồng thời bổ sung các khái niệm văn bản điện tử, cán bộ văn thư chuyên trách, cán bộ văn thư kiệm nhiệm và hệ thống quản lý tài liệu điện tử để Công an các đơn vị địa phương dễ dàng trong việc áp dụng, thực hiện.

Điều 4. Nguyên tắc, yêu cầu công tác văn thư trong Công an nhân dân: Dự thảo Thông tư bổ sung nguyên tắc liên quan đến việc gửi nhận văn bản điện tử theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Điều 5. Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản: Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày đối với ký số của người có thẩm quyền và ký số của đơn vị đối với văn bản điện tử. Đồng thời, cách thức trình bày cụ thể đối với một số thành phần về thể thức văn bản đã đưa về phụ lục I, dự thảo Thông tư để đảm bảo khoa học hơn.

Điều 6. Soạn thảo văn bản: Bổ sung quy định đối với việc soạn thảo văn bản điện tử theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Điều 7. Duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt: Dự thảo Thông tư kế thừa các nội dung quy định tại Điều 11, Thông tư số 26/2019/TT-BCA.

Điều 8. Ký nháy/tắt trước khi trình ký ban hành văn bản: Cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại Điều 12, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, chỉnh lý, bổ sung lại một số từ ngữ cho phù hợp.


Điều 9. Thẩm quyền, trách nhiệm, thể thức, ghi cấp bậc hàm, chức danh khoa học, danh hiệu danh dự khi ký văn bản: Kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA. Về cách trình bày đối với từng hình thức ký đã đưa về Phụ lục 1, dự thảo Thông tư đảm bảo khoa học hơn.


Điều 10. Sao văn bản: Dự thảo Thông tư bổ sung quy định “Sao y, sao lục và trích sao thực hiện theo quy định tại Mục 3, Chương III, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư”. 

Điều 11. Trình tự quản lý văn bản đi: Là một điều mới được bổ sung so với Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA, quy định các bước, trình tự thực hiện quản lý văn bản đi.


Điều 12. Kiểm tra, đăng ký văn bản đi: Cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại Điều 15, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, chỉnh lý lại một số từ ngữ đảm bảo phù hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Bổ sung các quy định về kiểm tra, đăng ký văn bản đi đối với văn bản điện tử. Đồng thời, dự thảo Thông tư đã bỏ đi quy định về mẫu sổ đăng ký văn bản đi có độ mật do đã được quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước để đảm bảo không bị chồng chéo.

Điều 13. Nhân bản, đóng dấu, ký số của đơn vị và đóng dấu chỉ độ khẩn, độ mật, phạm vi lưu hành, bản số: Cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại Điều 15, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, chỉnh lý đảm bảo khoa học hơn.

Điều 14. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi: Đối với các quy định liên quan đến văn bản giấy kế thừa các nội dung quy định tại Điều 17 Thông tư số 26/2019/TT-BCA. Dự thảo Thông tư bổ sung thêm 01 khoản quy định về nghiệp vụ thu hồi văn bản và các quy định liên quan đến việc phát hành, theo dõi việc chuyển phát văn bản đi đối với văn bản điện tử.

Điều 15. Lưu văn bản đi: Dự thảo Thông tư đã tách khoản 4, Điều 17 Thông tư số 26/2019/TT-BCA thành một Điều riêng tương ứng với 01 bước quản lý văn bản đi.
Điều 16. Trình tự giải quyết văn bản đến: Trình tự giải quyết văn bản đến được quy định tại Điều 4, Thông tư số 26/2019/TT-BCA với 09 bước thực hiện. Tại dự thảo Thông tư đã bỏ Bước 2 (Phân loại) và Bước 3 (Bóc bì) quy định chung tại Bước 1 công tác tiếp nhận văn bản đến nhằm đảm bảo phù hợp với cả văn bản giấy và văn bản điện tử.
Điều 17. Tiếp nhận văn bản đến: Đối với văn bản đến là văn bản giấy dự thảo Thông tư cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 5, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, có chỉnh lý một số từ ngữ đảm bảo phù hợp hơn. Dự thảo Thông tư cũng bổ sung nghiệp vụ tiếp nhận văn bản đến đối với văn bản điện tử (khoản 2). Bên cạnh các quy định về tiếp nhận văn bản điện tử đến theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định “Trường hợp văn bản điện tử đến và đơn vị có nhu cầu chuyển thành văn bản giấy để đề xuất, xử lý, chuyển giao, Văn thư đơn vị thực hiện in văn bản điện tử ra văn bản giấy, đóng dấu “VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐẾN” và đăng ký ghi số, ngày đến như đối với văn bản giấy” đảm bảo phù hợp thực tế thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương khi Hệ thống chưa hoàn thiện việc xử lý, chuyển giao đến các đơn vị trực thuộc.

Điều 18. Đăng ký văn bản đến: Kế thừa các quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCA, dự thảo Thông tư quy định về cách thức, nguyên tắc đăng ký văn bản đến (khoản 1), đăng ký văn bản đến đối với văn bản giấy (khoản 2), đăng ký văn bản đến đối với văn bản điện tử (khoản 3) và đăng ký văn bản có độ mật đến (khoản 4). Đồng thời, dự thảo Thông tư đã bỏ đi quy định về mẫu sổ đăng ký văn bản đến có độ mật do đã được quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước để đảm bảo không bị chồng chéo.


Điều 19. Đề xuất, trình, chuyển giao văn bản đến: Dự thảo Thông tư sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 6, Điều 7, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, theo đó bổ sung quy định về trình, chuyển giao văn bản điện tử trên Hệ thống.


Điều 20. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến: dự thảo Thông tư bỏ quy định “Cán bộ làm công tác văn thư có trách nhiệm tổng hợp số liệu văn bản đến, văn bản đến đã được giải quyết, đã đến hạn nhưng chưa được giải quyết để báo cáo lãnh đạo trực tiếp phụ trách bộ phận văn thư theo dõi, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo đơn vị; đồng thời thông báo các đơn vị liên quan thực hiện” tại Điều 8, Thông tư số 26/2019/TT-BCA. Do nội dung này không được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và không phù hợp với tình hình thực tế triển khai của Công an các đơn vị, địa phương.


Điều 21. Quản lý con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật: Bên cạnh kế thừa các nội dung quy định về quản lý con dấu tại Điều 18, Thông  tư số 26/2019/TT-BCA, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về quản lý thiết bị lưu khóa bí mật và trách nhiệm quản lý con dấu đối với Công an cấp xã.


Điều 22. Sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật: Ngoài việc kế thừa các nội dung quy định về sử dụng con dấu tại Điều 19, Thông tư số 26/2019/TT-BCA, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và trách nhiệm quản lý con dấu đối với Công an cấp xã.

Điều 23. Trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thư trong Công an nhân dân: Dự thảo Thông tư kế thừa quy định tại Điều 20, Thông  tư số 26/2019/TT-BCA.


Điều 24. Hệ thống tổ chức Văn thư trong Công an nhân dân. Dự thảo Thông tư bổ sung: (1)Quy định về bố trí cán bộ văn thư đối với văn thư cấp xã; (2) Đối với văn thư cấp huyện, trường hợp chưa bố trí được cán bộ văn thư chuyên trách, Trưởng Công an cấp huyện bố trí cán bộ văn thư kiêm nhiệm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác.

2.2.2 Những nội dung đã được bãi bỏ so với Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA.

Dự thảo Thông tư đã bãi bỏ 02 Điều so với Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA, cụ thể:


- Điều 22, Thông tư số 26/2019/TT-BCA quy định về Tiêu chuẩn cán bộ văn thư trong Công an nhân dân do Bộ Công an đang triển khai xây dựng khung vị trí, việc làm đối với từng công việc cụ thể. Do đó quy định này đã được bãi bỏ trong dự thảo Thông tư mới.


- Điều 23, Thông tư số 26/2019/TT-BCA quy định về Bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư Công an nhân dân do các quy định tại điều này cơ bản đã được quy định tại phần nguyên tắc, yêu cầu trong công tác văn thư (Điều 4 dự thảo Thông tư) do vậy quy định riêng một điều về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư là không cần thiết. 

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIÊN KHÁC NHAU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT.


- 


VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP.


- 


Trên đây là toàn bộ quá trình, nội dung xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân, Văn phòng kính trình đồng chí Bộ trưởng duyệt, ký ban hành./.
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